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aa  amino acid 

AFLP Amplified Fragment Length Polymorphism (Đa hình chiều dài đoạn 

DNA) 

AHPNS Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome   

ddNTPs Dideoxyribonucleoside triphosphate (ddATP, ddCTP, ddGTP, 

ddTTP) 

DEPC  Diethyl pyrocarbonate 

DNA  Deoxyribonucleic acid 

dNTPs Deoxyribonucleoside triphosphate (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) 

DO  Dissolve oxygen 

EDTA  Ethylenediaminetetraacetic acid   

EMS   Early Mortality Syndrome 

EST  Expressed sequence tag (Đoạn trình tự gen biểu hiện) 

EtBr   Ethidium bromide  

GAS  Gene Assisted Selection 

GAV  Gill associated virus 

HPV     Hepatopanceatic parvovirus  

IHHNV Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus  

IMNV  Infectiuos meonecrosis virus  

LAMP  Loop-mediated isothermal amplification 

Mab   Monoclonal antibodies 

MAS   Marker Assisted Selection 

MBV  Monodon baculovirus  

MCS  Multiple cloning site (Vùng cắt gắn đa vị trên vector) 

mtDNA Mitochondrial DNA (DNA ty thể) 

OD  Optical Density (Mật độ quang học) 

ORF  Open Reading Frame (Khung đọc mở ) 

Pab  Polyclonal antibodies  

PCR  Polymerase Chain Reaction  (Phản ứng chuỗi polymerase) 

pH  Potential hydrogen 

QTL  Quantitative trait locus 

RACE Rapid Amplification of cDNA Ends (khuếch đại các đầu 5„ và 3„ của 

cDNA) 

RAPD Random Amplification of  Polymorphic DNA (Đa hình đoạn DNA 

đƣợc nhân ngẫu nhiên) 

RFLP Restriction Fragment Length Polymorphism (Đa hình chiều dài đoạn 

DNA cắt bằng enzyme giới hạn) 

RNA  Ribonucleic acid 

RT-PCR Reverse transcriptase-PCR (PCR bằng enzyme phiên mã ngƣợc) 

SNP  Single-nucleotide polymorphism (Đa hình các nucleotide đơn) 

WSSV White spot syndrome virus (virus gây bệnh đốm trắng) 

YHV  Yellow head virus (virus gây bệnh đầu vàng) 

 

http://www.fao.org/docrep/018/i3422e/i3422e00.htm
http://www.fao.org/docrep/018/i3422e/i3422e00.htm
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MỞ ĐẦU 

Tôm sú (Penaeus monodon) thuộc giống Penaeus, họ Penaeidae là loài có 

đặc điểm sinh trƣởng nhanh, đƣợc nuôi rộng rãi nhất trên thế giới. Nghề nuôi tôm là 

một thế mạnh của thuỷ sản, các chuyên gia ngành thủy sản đánh giá, tôm sú là đối 

tƣợng xuất khẩu chủ lực ở nƣớc ta. Duy trì sự ổn định của nghề nuôi tôm phụ thuộc 

rất nhiều vào nguồn tôm khỏe mạnh và sự kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Cho đến 

nay, nhiều nghiên cứu đã đƣợc tiến hành. Tuy nhiên, việc chọn và tạo giống tôm sú 

vẫn còn nhiều khó khăn, nguồn tôm giống chủ yếu là đánh bắt tự nhiên. Nền tảng 

cho các chƣơng trình chọn giống là những nghiên cứu về gen và hệ gen. Nghiên cứu 

về hệ gen sẽ cung cấp những thông tin di truyền về các gen liên quan đến tính trạng 

sinh trƣởng, sinh sản, kháng bệnh và chống chịu với các điều kiện tự nhiên. Có 

nhiều phƣơng pháp nhằm tiếp cận nghiên cứu hệ gen tôm sú trong đó, phƣơng pháp 

phân lập và phân tích các đoạn trình tự gen biểu hiện (Expressed Sequence Tag, 

EST) là một trong các phƣơng pháp sinh học phân tử hiện đại nhằm tập trung 

nghiên cứu các gen chức năng. Trong những năm gần đây, các nghiên cứu về 

cDNA/EST của tôm sú đã đạt đƣợc một số kết quả góp phần làm sáng tỏ một số cơ 

chế phân tử liên quan đến sinh trƣởng, sức sinh sản và khả năng kháng bệnh. 

Để tạo tiền đề cho các nghiên cứu cơ bản về genome tôm sú, chúng tôi xây 

dựng đề tài nghiên cứu: “ Nghiên cứu xác định một số gen của tôm sú (Penaeus 

monodon) sử dụng phương pháp phân tích thư viện cDNA/EST”. 

Nghiên cứu đƣợc thực hiện nhờ sự hỗ trợ kinh phí từ đề tài “Nghiên cứu giải 

trình tự một phần bộ gen và xây dựng cơ sở dữ liệu genome tôm sú (P.monodon)” 

thuộc chƣơng trình “Phát triển và Ứng dụng Công nghệ sinh học ngành Thủy sản”, 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Mục tiêu nghiên cứu: 

- Xây dựng thƣ viện cDNA/EST của tôm sú tự nhiên/nuôi tại Việt Nam. 

- Xác định trình tự cDNA/EST. 

- Chú giải chức năng một số gen thu thập đƣợc từ thƣ viện cDNA/EST. 


